	Biểu VT-03.1
	TỔNG HỢP CẢ NƯỚC CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, NHÀ TRẠM, THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG
	Đơn vị báo cáo: Cục VT

	Ban hành kèm theo QĐ số ...../QĐ-BTTTT
	
	

	Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 10 tháng sau quý
	Quý …/20…
	Đơn vị nhận báo cáo: Vụ KHTC, VP Bộ


	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	1
	Tốc độ trung bình băng rộng cố định
	Mbps
	
	

	2
	Tốc độ trung bình của băng rộng di động
	Mbps
	
	

	3
	Tỷ lệ cuộc gọi điện thoại di động không thành công
	%
	
	

	3.1
	Trên mạng 2G
	%
	
	

	3.2
	Trên mạng 3G
	%
	
	

	3.2.1
	Thoại
	%
	
	

	3.2.2
	Dữ liệu
	%
	
	

	3.3
	Trên mạng 4G
	%
	
	

	3.3.1
	Thoại
	%
	
	

	3.3.2
	Dữ liệu
	%
	
	

	3.4
	Trên mạng 5G
	%
	
	

	4
	Tổng số trạm BTS
	Trạm
	
	

	4.1
	Tổng số trạm BTS (2G)
	Trạm
	
	

	4.2
	Tổng số trạm Node B
	Trạm
	
	

	4.3
	Tổng số trạm ENode B
	Trạm
	
	

	4.4
	Tổng số trạm 5G
	Trạm
	
	

	5
	Số lượng điểm truy nhập WiFi Internet công cộng
	Điểm
	
	(5= 5.1 +5.2)

	5.1
	Điểm truy nhập Wifi Internet công cộng của doanh nghiệp triển khai
	Điểm
	
	

	5.2
	Điểm truy cập Wifi Internet công cộng do doanh nghiệp phối hợp triển khai
	Điểm
	
	5.2=5.2.1+5.2.2

	5.2.1
	Phối hợp với UBND tỉnh, thành phố
	Điểm
	
	

	5.2.2
	Phối hợp với chủ các địa điểm công cộng
	Điểm
	
	

	6
	Số máy điện thoại featurephone (2G) đang hoạt động trên hệ thống
	Máy
	
	

	7
	Số máy điện thoại featurephone (3G) đang hoạt động trên hệ thống
	Máy
	
	

	8
	Số máy điện thoại featurephone (4G) đang hoạt động trên hệ thống
	Máy
	
	

	9
	Số máy điện thoại Smartphone đang hoạt động trên hệ thống hỗ trợ công nghệ cao nhất 3G
	Máy
	
	

	10
	Số máy điện thoại Smartphone đang hoạt động trên hệ thống hỗ trợ công nghệ cao nhất 4G
	Máy
	
	

	11
	Số máy điện thoại Smartphone đang hoạt động trên hệ thống hỗ trợ công nghệ cao nhất 5G
	Máy
	
	

	12
	Tổng số vị trí nhà trạm
	Vị trí
	
	


	
	
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
	KIỂM TRA BIỂU
	CỤC TRƯỞNG

	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)


Ghi chú: Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu VT-03 và biểu VT-05 các DNVT đã gửi Cục VT (Chỉ tiêu 12 tập hợp từ biểu VT-05).

